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LỜI NÓI ĐẦU 

Căn cứ vào Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân, dựa vào điều 26: Công bố công khai thông tin về cấp văn 

bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử.  

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học để phục vụ cho việc công khai 

thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin công bố công khai về cấp văn bằng, 

chứng chỉ gồm các nội dung: tên văn bằng, chứng chỉ; họ, chữ đệm, tên, ngày tháng 

năm sinh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; số hiệu và số vào sổ gốc cấp văn 

bằng, chứng chỉ; ngày tháng năm cấp văn bằng, chứng chỉ. Thông tin công bố công 

khai về cấp văn bằng, chứng chỉ phải đảm bảo chính xác so với sổ gốc cấp văn bằng, 

chứng chỉ, phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của 

cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm dễ quản lý, truy cập, tìm kiểm và phải 

tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng 

chỉ không áp dụng đối với cơ sở giáo dục của ngành công an, quân đội và một số 

trường hợp khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Việc công bố công khai thông tin về cấp, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn 

bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử được thực hiện đối với cả văn bằng, chứng 

chỉ đã được cấp trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành. 

Trường Đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng đã cho triển khai dự án “Xây 

dựng Website quản lý kết quả học tập và văn bằng chứng chỉ của sinh viên” nhằm 

tạo ra một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng và chứng chỉ được cấp cho sinh 

viên, nhằm công khai thông tin về việc cấp phát văn bằng và chứng chỉ. Dự án này 

giúp cho sinh viên có thể dễ dàng tra cứu và xem kết quả học tập cũng như văn bằng 

và chứng chỉ của mình một cách thuận tiện, không cần phải đi đến nơi để xin giấy tờ 

như phương thức truyền thống. Đồng thời, hệ thống này cũng hỗ trợ nhà tuyển dụng 

kiểm tra thông tin một cách nhanh chóng, từ đó đảm bảo tính xác thực của văn bằng và 

chứng chỉ, và ngăn chặn việc làm giả bằng. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC MICROSERVICES 

Khi chúng ta bước vào thế giới kỹ thuật số hiện đại, trang web đã trở thành một 

công cụ không thể thiếu để tạo dựng một hình ảnh và tạo sự hiện diện trực tuyến cho 

cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Tuy nhiên, việc xây dựng một trang web không đơn 

giản như một việc bỏ vài mã lệnh vào một trang giấy trắng. Để tạo ra một trang web 

chất lượng cao và mạnh mẽ, chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc và sử dụng các 

công nghệ phù hợp. Trước tiên, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu của trang web. Mục 

tiêu có thể là cung cấp thông tin, tạo ra một trang thương mại điện tử hoặc tạo ra một 

cộng đồng trực tuyến. Quan trọng là chúng ta xác định mục tiêu này trước khi bắt đầu 

xây dựng để đảm bảo rằng trang web được thiết kế và phát triển để đáp ứng được nhu 

cầu của người dùng. Sau đó, chúng ta cần tạo một thiết kế giao diện người dùng hấp 

dẫn và thân thiện. Cấu trúc trang web cần được xác định, các phần tử được sắp xếp 

một cách hợp lý, và lựa chọn màu sắc, hình ảnh và biểu đồ phù hợp để tạo nên một trải 

nghiệm tốt cho người dùng. Tuy nhiên, chỉ xây dựng một trang web đơn lẻ không đủ 

để đáp ứng được sự phức tạp và đa dạng của nhu cầu người dùng hiện đại. Đây là lúc 

Microservices xuất hiện để giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. 

1.1.  Microservices là gì? 

Microservices là một kiến trúc phần mềm phát triển ứng dụng dựa trên nguyên 

tắc chia nhỏ thành phần của hệ thống thành các dịch vụ nhỏ độc lập. Hiểu đơn giản là 

chia để trị. Mỗi dịch vụ sẽ được đặt trên một server riêng (nếu có đủ điều kiện) để có 

thể dễ dàng để nâng cấp hoặc chỉnh sửa ứng dụng. Có thể thuê nhiều đơn vị khác nhau 

làm từng service khác nhau mà không ảnh hưởng gì đến dự án. Các service chạy độc 

lập với nhau hoặc giao tiếp với nhau. Thay vì xây dựng một ứng dụng monolithic (đơn 

lớp) lớn, microservices cho phép phân chia chức năng của hệ thống thành các dịch vụ 

riêng biệt, có thể được triển khai và quản lý độc lập. 
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Hinh 1. 1: Hình ảnh tổng quan về kiến trúc Microservices 

Hiểu đơn giản là nó tách nhỏ các chức năng ra làm 1 dịch vụ riêng lẽ độc lập và 

gần như không liên quan gì đến nhau. Chúng giao tiếp với nhau qua rất nhiều phương 

thức như  rest API hay là GRPC hoặc có thể là lambda hoặc bất cứ phương thức nào 

có thể giao tiếp được. Với các dịch vụ được tách nhỏ độc lập như vậy thì các bạn hoàn 

toàn có thể nâng cấp, bảo trì bổ sung từng service riêng lẻ mà không hề làm ảnh hưởng 

tới cả tổng thể của cả 1 dự án. Với từng service nhỏ, các bước quản lý, tính toán và 

kiểm soát, xử lý lỗi sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn so với cả phần mềm.  

1.2.  Kiến trúc microservices là gì? 

Kiến trúc Microservices là một kiến trúc phần mềm trong đó ứng dụng được 

xây dựng dưới dạng một tập hợp các dịch vụ nhỏ độc lập, gọi là microservices. Mỗi 

microservice thực hiện một chức năng cụ thể trong hệ thống và có thể được triển khai, 

quản lý và mở rộng độc lập với các microservice khác. 
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Hinh 1. 2 Kiến trúc microservice 

Trong kiến trúc Microservices, hệ thống ban đầu được phân chia thành các phần nhỏ 

hơn, gọi là microservices, thay vì xây dựng một ứng dụng monolithic (đơn lớp) lớn. 

Mỗi microservice có thể được xây dựng bằng ngôn ngữ và công nghệ riêng, và có thể 

chạy trên các máy chủ độc lập hoặc trong các môi trường đám mây. 

1.3. Ưu điểm của Microservices 

−  Độ linh hoạt và khả năng mở rộng: Kiến trúc microservices cho phép 

phát triển, triển khai và mở rộng từng dịch vụ độc lập nhau. Điều này cho phép các 

nhóm phát triển làm việc độc lập trên từng dịch vụ, sử dụng công nghệ và ngôn ngữ 

lập trình khác nhau. Nếu một dịch vụ cần được mở rộng hoặc nâng cấp, chỉ cần tăng 

cường dịch vụ đó mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác. 

− Tính tổ chức và quản lý tốt: Mỗi dịch vụ trong kiến trúc microservices có 

thể được phát triển và quản lý bởi một nhóm độc lập, tập trung vào mục tiêu cụ thể của 
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dịch vụ đó. Điều này tạo điều kiện cho sự tập trung và chuyên môn hóa trong quá trình 

phát triển và quản lý dịch vụ. Ngoài ra, kiến trúc microservices cũng hỗ trợ sự mở 

rộng ngang cho các nhóm phát triển, giúp tăng tốc độ phát triển và cải thiện hiệu suất. 

− Tích hợp dễ dàng: Mỗi dịch vụ trong kiến trúc microservices hoạt động 

như một thành phần độc lập, có thể tương tác và giao tiếp với các dịch vụ khác thông 

qua các giao thức và giao diện chuẩn. Điều này giúp dễ dàng tích hợp và mở rộng hệ 

thống bằng cách thêm, thay đổi hoặc loại bỏ các dịch vụ mà không ảnh hưởng đến 

toàn bộ ứng dụng. Ngoài ra, mỗi dịch vụ có thể được xây dựng bằng ngôn ngữ và công 

nghệ phù hợp nhất cho nhiệm vụ của nó, giúp tối ưu hóa hiệu suất và sự linh hoạt. 

− Khả năng phát triển độc lập và triển khai liên tục: Với kiến trúc 

microservices, các dịch vụ có thể được phát triển độc lập nhau và triển khai một cách 

linh hoạt. Điều này giúp tăng tốc độ phát triển và cung cấp khả năng triển khai liên tục. 

Mỗi dịch vụ có thể được triển khai một cách độc lập, không cần phải triển khai toàn bộ 

ứng dụng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tác động đến các thành phần 

khác trong hệ thống. 

− Khả năng mở rộng và sử dụng lại: Kiến trúc microservices cho phép các 

dịch vụ được sử dụng lại và mở rộng một cách linh hoạt. Một dịch vụ có thể được sử 

dụng bởi nhiều ứng dụng hoặc giao diện người dùng khác nhau. Điều này giúp giảm 

thiểu việc phát triển và bảo trì lại nhiều lần cùng một chức năng và đồng thời tăng tính 

tái sử dụng và hiệu quả trong việc quản lý và duy trì mã nguồn. 

Tóm lại, kiến trúc microservices mang lại nhiều lợi ích vượt trội như tính linh 

hoạt, khả năng mở rộng, quản lý tốt, tích hợp dễ dàng, phát triển độc lập và khả năng 

sử dụng lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc triển khai và quản lý kiến trúc 

microservices cũng đòi hỏi sự phức tạp và quản lý tốt để đảm bảo tính ổn định và hiệu 

suất của toàn bộ hệ thống. 

1.4.  Nhược điểm của Microservices 

Mặc dù kiến trúc microservices mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng có một số 

nhược điểm cần được xem xét. 

− Phức tạp trong việc quản lý và triển khai: Với kiến trúc microservices, hệ 

thống được chia thành nhiều dịch vụ độc lập, đòi hỏi quản lý và triển khai phức tạp 

hơn so với kiến trúc monolithic truyền thống. Việc phải quản lý nhiều dịch vụ riêng 
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biệt, xử lý việc triển khai, theo dõi và gỡ lỗi các dịch vụ độc lập có thể gây khó khăn 

và đòi hỏi kỹ năng và công cụ quản lý tốt. 

− Vấn đề về tính nhất quán dữ liệu: Mỗi dịch vụ trong kiến trúc 

microservices có cơ sở dữ liệu riêng của mình. Điều này có thể dẫn đến vấn đề về tính 

nhất quán dữ liệu giữa các dịch vụ. Khi cần phải cập nhật hoặc truy vấn dữ liệu liên 

quan đến nhiều dịch vụ, việc đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ hóa dữ liệu có thể trở 

nên phức tạp và tốn thời gian. 

− Quản lý các phụ thuộc giữa các dịch vụ: Trong kiến trúc microservices, 

các dịch vụ có thể phụ thuộc vào nhau để hoạt động. Điều này có thể tạo ra các phụ 

thuộc phức tạp và có thể dẫn đến vấn đề về hiệu suất và khả năng mở rộng. Nếu một 

dịch vụ bị lỗi hoặc gặp vấn đề, có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ khác và gây ra sự 

gián đoạn trong toàn bộ hệ thống. Để dễ hiểu, nếu các dịch vụ nhỏ thiết kế phục thuộc 

vào nhau theo chuỗi. A gọi B, B gọi C, C gọi D. Nếu một mắt xích có giao tiếp API 

thay đổi, liệu các mắt xích khác có phải thay đổi theo không? Nếu có thì việc bảo trì, 

kiểm thử sẽ phức tạp tương tự ứng dụng một khối. Thiết kế dịch vụ tốt sẽ giảm tối đa 

ảnh hưởng lan truyền đến các dịch vụ khác. thay đổi lan truyền trong ứng dụng khiến 

cho việc nâng cấp, kiểm tra khó khăn hơn 

− Độ trễ và khả năng giao tiếp: Vì các dịch vụ trong kiến trúc microservices 

tương tác thông qua giao thức mạng, việc giao tiếp giữa các dịch vụ có thể tạo ra độ 

trễ. Khi hệ thống phụ thuộc vào việc gọi qua lại giữa các dịch vụ, độ trễ này có thể ảnh 

hưởng đến hiệu suất tổng thể của ứng dụng. Đồng thời, việc quản lý và bảo mật các 

kênh giao tiếp cũng là một thách thức. Phải xử lý sự cố khi kết nối chậm, lỗi khi thông 

điệp không gửi được hoặc thông điệp gửi đến nhiều đích đến vào các thời điểm khác 

nhau. 

− Đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao: Triển khai và quản lý kiến trúc microservices 

đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao từ các nhà phát triển và quản lý hệ thống. Việc tách biệt 

ứng dụng thành các dịch vụ độc lập và quản lý chúng đòi hỏi sự hiểu biết về kiến trúc, công 

nghệ, giao thức và các công cụ hỗ trợ liên quan. Điều này có thể là một thách thức đối với 

những tổ chức không có đủ nguồn lực và kiến thức để triển khai và duy trì kiến trúc 

microservices. 

Tóm lại, kiến trúc microservices có nhược điểm như phức tạp trong việc quản lý và 

triển khai, vấn đề về tính nhất quán dữ liệu, quản lý phụ thuộc, độ trễ và khả năng giao tiếp, 
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cũng như đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao. Trước khi triển khai kiến trúc microservices, 

cần xem xét cẩn thận và đảm bảo rằng lợi ích mà nó mang lại vượt qua nhược điểm và phù 

hợp với mục tiêu và yêu cầu của dự án. 

1.5. Thiết kế phần mềm theo kiến trúc Microservices 

Thiết kế phần mềm theo kiến trúc Microservices (kiến trúc hướng dịch vụ) đặt 

trọng tâm vào việc chia ứng dụng thành các thành phần nhỏ độc lập gọi là 

microservices, mỗi microservice có thể được triển khai, quản lý và mở rộng độc lập 

với các microservice khác. Mỗi microservice thực hiện một chức năng cụ thể trong hệ 

thống và tương tác với nhau thông qua các giao thức mạng, chẳng hạn như HTTP, để 

truyền tải dữ liệu và gọi các chức năng của nhau. 

− Phân tách chức năng: Kiến trúc Microservices cho phép chia ứng dụng 

thành các microservice độc lập, mỗi microservice thực hiện một chức năng cụ thể. 

Điều này giúp tách biệt các phần của hệ thống và cho phép phát triển, triển khai và 

quản lý chúng độc lập. Mỗi microservice có thể được phát triển bởi một nhóm riêng 

biệt, đảm bảo tính độc lập và linh hoạt. 

− Tăng tính mở rộng: Kiến trúc Microservices cho phép mở rộng và mở rộng 

các microservice một cách độc lập. Khi một phần của hệ thống cần mở rộng do tải 

tăng, chỉ cần tăng cường khả năng xử lý của microservice tương ứng mà không ảnh 

hưởng đến các phần khác của hệ thống. Điều này giúp tối ưu hiệu suất và khả năng mở 

rộng của ứng dụng. 

− Tính linh hoạt và dễ dàng mở rộng: Với kiến trúc Microservices, việc 

thêm, sửa đổi hoặc loại bỏ một chức năng mới trở nên dễ dàng hơn. Các microservice 

có thể được triển khai và quản lý độc lập, vì vậy khi có sự thay đổi trong yêu cầu hoặc 

chức năng, chỉ cần tương tác với microservice tương ứng mà không cần thay đổi toàn 

bộ hệ thống. 

− Tích hợp dễ dàng: Kiến trúc Microservices cung cấp khả năng tích hợp linh 

hoạt giữa các microservice. Mỗi microservice có thể sử dụng giao thức chuẩn như 

HTTP để tương tác và trao đổi dữ liệu với các microservice khác. Điều này cho phép 

xây dựng và kết hợp các microservice để tạo ra một hệ thống lớn và phức tạp hơn. 

− Độc lập phát triển và triển khai: Với kiến trúc Microservices, các nhóm 

phát triển có thể làm việc độc lập trên các microservice riêng của họ mà không ảnh 
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hưởng đến các phần khác của hệ thống. Mỗi microservice có thể được triển khai độc 

lập trên một môi trường và công nghệ khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và sự lựa chọn 

của nhóm. 

− Tính mở và tái sử dụng: Kiến trúc Microservices khuyến khích sử dụng các 

dịch vụ đã được xây dựng trước và tái sử dụng chúng trong các ứng dụng khác. Việc 

tái sử dụng các microservice giúp giảm thời gian và công sức phát triển và cho phép sử 

dụng lại các tính năng đã được xây dựng và kiểm thử. 

1.6. Kết luận chương 

Chương này tìm hiểu tổng quan về Microservices, kiến trúc Microservices qua 

việc định nghĩa Microservices là gì, kiến trúc Microservices là gì, nhưng ưu nhược 

điểm của Microservices, từ đó cho ta biết khi nào thì nên chọn Microservices để áp 

dụng cho dự án cần triển khai. 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DDD (DOMAIN DRIVEN DESIGN) 

2.1. Domain-Driven Design là gì? 

DDD (Domain-Driven Design) là một phương pháp thiết kế phần mềm tập trung 

vào việc hiểu và mô hình hóa các lĩnh vực (domain) cốt lõi của một hệ thống phức tạp. 

Nó giúp tạo ra các mô hình phần mềm dễ hiểu, linh hoạt và dễ bảo trì bằng cách đặt 

domain là trung tâm của quá trình phát triển phần mềm. Nó chỉ là một tư tưởng, một 

hướng tiếp cận trong việc giải quyết các bài toán phức tạp. DDD tập trung vào khái 

niệm domain (nghiệp vụ) và bóc tách bài toán dựa trên các domain đó. Tại sao phải dựa 

trên domain? vì đây là cái khách hàng (domain expert) nắm rõ nhất. Chúng ta phát triển 

ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng nên hiển nhiên không ai hiểu các yêu cầu của hệ 

thống bằng khách hàng. Và khi khách hàng giải thích hệ thống cho chúng ta hiểu, họ sẽ 

giải thích về các domain của nó. Chính vì thế các domain sẽ làm trọng tâm và công việc 

của chúng ta là xây dựng nó thành các mô hình để cho tất cả mọi người cùng nắm vấn 

đề. Nói nôm na, DDD là thiết kế sao cho không chỉ lập trình viên hiểu mà ngay cả 

khách hàng, những người không biết gì về mặt kỹ thuật cũng có thể nhìn vào nắm được 

trọng tâm của vấn đề.  

2.2. Các thành phần trong Domain-Driven Design 

Các thành phần chính trong DDD gồm: 

−  Entity (Đối tượng): Entity đại diện cho các đối tượng có ý nghĩa trong domain 

và có sự tồn tại độc lập. Các entity có một định danh duy nhất và được xác định 

bởi các thuộc tính của chúng. Ví dụ, trong một hệ thống quản lý đặt chỗ khách 

sạn, một khách hàng và một phòng khách sạn có thể được xem là các entity. 

− Value Object (Đối tượng giá trị): Value Object đại diện cho các đối tượng 

không có sự tồn tại độc lập và được xác định bởi các thuộc tính của chúng. 

Chúng không có định danh riêng biệt mà được xác định bởi giá trị của các 

thuộc tính. Ví dụ, trong hệ thống quản lý đặt chỗ khách sạn, một địa chỉ giao 

hàng có thể được xem là một value object 

− Aggregate (Tập hợp): Aggregate đại diện cho một nhóm các entity và value 

object liên quan trong domain. Aggregate có một entity gốc, được gọi là root 

entity, và chỉ có thể truy cập các thành phần khác thông qua root entity. Root 

entity quản lý quy trình và quyền hạn của toàn bộ aggregate. Sử dụng aggregate 
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giúp giới hạn phạm vi truy cập và thay đổi dữ liệu trong domain, đồng thời tăng 

tính nhất quán và hiệu suất. 

− Repository (Kho): Repository là một thành phần giao tiếp với các aggregate để 

thực hiện các thao tác truy xuất và lưu trữ dữ liệu. Nó cung cấp một giao diện 

đơn giản để truy cập dữ liệu mà ẩn đi chi tiết về cách dữ liệu được lưu trữ và 

truy vấn. Repository giúp tách biệt logic domain với cơ sở dữ liệu và cung cấp 

một cách trừu tượng để truy cập dữ liệu. 

− Service (Dịch vụ): Service đại diện cho các hoạt động và quy trình nằm ngoài 

các thực thể (entity) cốt lõi. Chúng thường không lưu trữ trạng thái và thực hiện 

các hoạt động không thuộc về một entity cụ thể. Service giúp tách biệt logic 

phức tạp và logic nghiệp vụ khỏi các entity và value object. 

− Domain Event (Sự kiện Domain): Domain Event là một sự kiện xảy ra trong 

domain và mang ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống. Chúng thường được sử 

dụng để thể hiện các hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá trình xử lý. 

Domain Event có thể được sử dụng để thông báo và kích hoạt các hành động 

trong hệ thống. 

− Bounded Context (Ngữ cảnh ràng buộc): Bounded Context là một phạm vi rõ 

ràng trong domain, trong đó các thuật ngữ, quy tắc kinh doanh và mô hình được 

hiểu và áp dụng. Hệ thống phức tạp có thể được chia thành nhiều Bounded 

Context, giúp tăng tính tương đồng, dễ quản lý và hiệu quả trong việc phát 

triển. 

2.3.  Tại sao phải sử dụng DDD? 

DDD (Domain-Driven Design) được sử dụng vì nó mang lại nhiều lợi ích quan 

trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Dưới đây là một số lý do tại sao nên sử 

dụng DDD: 

− Hiểu rõ hơn về domain: DDD tập trung vào việc nắm bắt và hiểu rõ các 

lĩnh vực cốt lõi trong hệ thống. Bằng cách tìm hiểu sâu về domain, nhóm 

phát triển có thể xây dựng mô hình phần mềm chính xác hơn và phù hợp 

với yêu cầu thực tế. 

− Tăng tính linh hoạt: DDD giúp tách biệt rõ ràng giữa logic domain và các 

công nghệ cụ thể. Điều này tạo ra một cấu trúc linh hoạt cho hệ thống, cho 

phép thay đổi công nghệ hoặc cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng đến logic 

domain. 

− Giảm sự phụ thuộc: DDD khuyến khích việc tách biệt các thành phần và 

chức năng trong hệ thống. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các phần 

tử, tạo ra các thành phần độc lập và dễ kiểm thử. 



24 

 

− Tăng tính nhất quán: DDD đặt Aggregate làm trung tâm của quá trình 

phát triển. Aggregate giới hạn truy cập và thay đổi dữ liệu, đảm bảo tính 

nhất quán trong hệ thống. 

− Giao tiếp tốt hơn giữa các thành viên trong nhóm: DDD cung cấp một 

ngôn ngữ phong phú và chính xác để mô tả domain. Điều này giúp tạo ra sự 

tương tác tốt hơn giữa các thành viên trong nhóm phát triển, giúp đảm bảo 

sự hiểu biết và đồng nhất về domain trong toàn bộ quá trình phát triển. 

− Dễ bảo trì và mở rộng: DDD giúp tạo ra mô hình phần mềm dễ bảo trì và 

mở rộng. Các thành phần được tổ chức rõ ràng và tách biệt, cho phép các 

thay đổi và mở rộng được thực hiện một cách dễ dàng và an toàn. 

DDD giúp định hình quá trình phát triển phần mềm theo cách tập trung vào 

domain và các yêu cầu kinh doanh. Nó tạo ra mô hình phần mềm dễ hiểu. 

2.4. Kêt luận chương 

Qua chương 2 cho ta cái nhìn tổng quan về Domain-Driven Design, DDD giúp 

định hình quá trình phát triển phần mềm theo cách tập trung vào domain và các yêu 

cầu kinh doanh. Nó tạo ra mô hình phần mềm dễ hiểu 
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN 

LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG. 

3.1. Cơ sở dữ liệu là gì? 

Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp có tổ chức của dữ liệu, được tổ chức và lưu 

trữ trong một hệ thống máy tính. Nó là nơi mà thông tin được thu thập, tổ chức, và lưu 

trữ để cho phép truy xuất, tìm kiếm, và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Cơ sở dữ liệu 

bao gồm một tập hợp các dữ liệu liên quan nhau, được tổ chức theo một cấu trúc cụ 

thể. Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể bao gồm các loại thông tin khác nhau như số, 

văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và nhiều hơn nữa. Mỗi dữ liệu được biểu diễn dưới 

dạng một đối tượng hoặc mục trong cơ sở dữ liệu. 

Một cơ sở dữ liệu cần có một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management 

System - DBMS) để quản lý và xử lý dữ liệu. DBMS là một phần mềm hoặc hệ thống 

phần mềm có nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ và chức năng 

cho phép người dùng tạo, truy xuất, cập nhật và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

DBMS cung cấp một giao diện cho người dùng tương tác với cơ sở dữ liệu, cho phép 

thực hiện các truy vấn (query) để truy xuất dữ liệu theo yêu cầu cụ thể. Nó cũng đảm 

bảo tính nhất quán, bảo mật và hiệu suất của cơ sở dữ liệu. Một số DBMS phổ biến 

bao gồm MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server và PostgreSQL. 

Cơ sở dữ liệu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng khác nhau. Ví dụ, các 

công ty sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm và quy trình 

kinh doanh. Các trang web và ứng dụng di động lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để 

cung cấp thông tin và tương tác với người dùng. Cơ sở dữ liệu cũng được sử dụng 

trong nghiên cứu khoa học, hệ thống quản lý thư viện, hệ thống giáo dục và nhiều lĩnh 

vực khác nữa. 
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3.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? 

Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) là một loại cơ sở dữ liệu được thiết 

kế dựa trên mô hình quan hệ. Mô hình quan hệ sử dụng các bảng (tables) để lưu trữ dữ 

liệu và quan hệ giữa chúng được biểu diễn bằng các khóa chính và khóa ngoại. 

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, dữ liệu được tổ chức thành các bảng có các hàng 

(rows) và cột (columns). Mỗi bảng đại diện cho một thực thể hoặc đối tượng cụ thể,ví 

dụ: 

 

Hình 3.2 1 Ví dụ bảng(table) 

Trong đó: 

− Cột/Trường (Field): các trường thể hiện thuộc tính của bảng dữ liệu ví dụ tên, 

địa chỉ… 

− Dòng(row):là một dòng dữ liệu gồm các dữ liệu có liên quan với nhau hay còn 

gọi là bảng ghi (record). 

− Ô (cell):Giao giữa dòng và cột và là nơi chứa dữ liệu. 

− Khóa chính(Primary Key):là một trường hoặc nhiều trường gộp lại được sử 

dụng để định nghĩa bảng ghi. Khóa chính có 02 thuộc tính là không được trùng 

và không được rỗng. Ví dụ: giá trị 1 của trường CustomerID đó sẽ suy ra được 

tất cả dữ liệu của dòng đầu tiên. Hay nói cách khác các giá trị của dòng đầu tiên 

là giá trị các thuộc tính của bảng ghi có customerID = 1. 

Một bảng có thể có khóa chính hoặc không, tuy nhiên để dễ quản lý người ta 

thường định nghĩa khóa chính cho các bảng 
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Hình 3.2 2 Ví dụ mối quan hệ 

Trong đó: 

− Khóa ngoại (Foreign Key): là trường ở bảng này (bảng Invoice) nhưng có 

trường tương ứng làm khóa chính ở bảng kia (bảng Customer) để tạo ra mối quan hệ 

giữa hai bảng. 

− Mối quan hệ (Relationship):tạo ra mối liên kết giữa hai bảng nhằm xác định 

mối liên quan giữa các trường dữ liệu của hai bảng. Ví dụ: nếu bạn muốn biết khách 

hàng có mã khách hàng số 1 mua những đơn hàng nào thì bạn phải dựa vào mối quan 

hệ trên. Trong cơ sở dữ liệu quan hệ mối quan hệ thể hiện ở 03 dạng sau: 

Quan hệ 1-1: Trong quan hệ này mỗi bảng chỉ có một và chỉ một bảng ghi 

tương ứng mà thôi. Ví dụ quan hệ vợ – chồng, quan hệ Thông tin cơ bản – Thông tin 

chi tiết … 

Quan hệ 1-n: Là quan hệ phổ biến nhất trong cơ sở dữ liệu, trong hệ này 1 bảng 

ghi ở bảng này có nhiều bảng ghi tương ứng ở bảng kia. Trong ví dụ trên một bảng ghi 

trong bảng Customer có nhiều bảng ghi trong bảng Invoice. 

Quan hệ n-n: trong quan hệ này một bảng ghi trong bảng này tương ứng với 

nhiều bảng ghi trong bảng kia và ngược lại. 
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Hình 3.2 3 Kiểu mối quan hệ 

3.3. Phân tích cơ sở dữ liệu của trường Đại học Quản lý và công nghệ 

Hải Phòng. 

Edu là phần mềm quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty 

TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy 

chế:  

− Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 

−  Quy chế 43: đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT 

trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên 

−  Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 

của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên 

nghiệp hệ chính quy 

− Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối 

với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

− Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 

hệ chính quy Quy chế 42/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế học sinh, sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 

− Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo 

hình thức vừa làm vừa học Phân mềm EduMng quản lý toàn diện quá trình đào tạo 

trong một trường ĐH, CĐ và THCN  

Với các tính năng như : 

− Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu 

− Phân hệ lập kế hoạch và xếp lịch thi 
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− Phân hệ tổ chức và quản lý thi 

− Phân hệ quản lý sinh viên 

− Phân hệ quản lý kết quả học tập 

− Phân hệ quản lý học phí, học bổng 

− Phân hệ đăng ký học, đăng ký thi trực tuyến, tra cứu thông tin về kết quả học 

tập, rèn luyện  

− Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ 

− Phân hệ quản trị hệ thống 

Dữ liệu của phần mềm quản lý đào tạo sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu có tên là 

edu gồm 464 bảng khác nhau để lưu tất cả các dữ liệu khách nhau phục vụ cho các 

mục đích khác nhau trong quá trình quản lý đào tạo. Với đồ án này, em sẽ chỉ quan 

tâm đến các bảng với mục đích lấy thông tin sinh viên, văn bằng chứng chỉ và điểm 

toàn khóa của sinh viên. 

3.3.1. Thông tin sinh viên, văn bằng chứng chỉ được lấy từ các bảng:  

− Bảng sinhvien: 
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Hình 3.3 1 Bảng sinhvien 

Ta sẽ quan tâm đến trường masinhvien, hodem, ten, gioitinh, socmnd, 

ngayvaotruong, mahedaotao, makhoahoc, manganh của bảng 
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− Bảng Hedaotao: 

 

Hình 3.3 2 Bảng hedaotao 

Ta sẽ quan tâm đến trường mahedaotao, tenhedaotao của bảng 

− Bảng nganh: 

 

Hình 3.3 3 Bảng nganh 

Ta sẽ quan tâm đến trường manganh, tennganh của bảng 

− Bảng khoahoc: 

 

Hình 3.3 4 Bảng khoahoc 

Ta sẽ quan tâm đến trường makhoahoc, tenkhoahoc của bảng 
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− Bảng vb_capbang: 

 

Hình 3.3 5 Bảng vb_capbang 

Ta sẽ quan tâm đến trường masinhvien sohieubang, sovaoso, hangtotnghiep của 

bảng 

− Bảng sv_diemtrungbinhtoankhoa: 

 

Hình 3.3 6 Bảng sv_diemtrungbinhtoankhoa 

Ta sẽ quan tâm đến trường masinhvien, diem của bảng. 
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− Bảng xephangtotnghiep_tinchi 

 

Hình 3.3 7Bảng xephangtotnghiep_tinchi 

Ta sẽ quan tâm đến trường xeploai, ten của bảng. 

 

− Bảng sv_datchungchi 

 

Hình 3.3 8 Bảng sv_datchungchi 

Ta sẽ quan tâm đến trường masinhvien, machungchi của bảng. 
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− Bảng chungchi 

 

Hình 3.3 9 Bảng chungchi 

Ta sẽ quan tâm đến trường ma, ten của bảng. 

 

Để nối các bảng với nhau, ta nối: 

− Bảng sinhvien được nối với bảng hedaotao thông qua mahedaotao. 

− Bảng sinhvien được nối với bảng nganh thông qua manganh. 

− Bảng sinhvien được nối với bảng khoahoc thông qua makhoahoc. 

− Bảng sinhvien được nối với bảng vb_capbang thông qua masinhvien. 

− Bảng sinhvien được nối với bảng sv_diemtrungbinhtoankhoa thông qua 

masinhvien. 

− Bảng vb_capbang được nối với bảng xephangtotnghiep_tinchi thông qua 

xeploai. 

− Bảng sinhvien được nối với bảng sv_datchungchi thông qua masinhvien. 

− Bảng sv_datchungchi được nối với bảng chungchi thông qua ma 
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Hình 3.3 10 mô tả  mối quan hệ giữa các bảng 
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Với dữ liệu đầu vào là mã sinh viên, lấy thông tin sinh viên đó gồm masinhvien, 

ngày sinh, số chứng minh nhân dân, giới tính, tên ngành, ngày vào trường, tên hệ đào 

tạo, tên khóa học, số hiệu văn bằng, số vào sổ,  xếp hạng tốt nghiệp từ các bảng trên.  

 

Hình 3.3 11 Kết quả của lệnh select thông tin sinh viên từ các bảng 

Với dữ liệu đầu vào là mã sinh viên, lấy ra các chứng chỉ sinh viên đó đã đạt được 

gồm masinhvien, machungchi, tenchungchi 

 

Hình 3.3 12 Kết quả của lệnh select danh sách chứng chỉ đã đạt được của sinh viên 
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3.3.2. Điểm toàn khóa được lấy từ các bảng:  

− Bảng chuongtrinhdaotaokhung 

 

Hình 3.3 13 Bảng chuongtrinhdaotaokhung 

Ta sẽ quan tâm đến trường tongso, mahedaotao, mamonhoc, manganh, makhoahoc 

của bảng. 
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− Bảng sinhvien 

 

Hình 3.3 14 Bảng sinhvien 

Ta sẽ quan tâm đến trường mahedaotao, manganh, makhoahoc, masinhvien, 

hodem, ten của bảng. 
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− Bảng monhoc 

 

Hình 3.3 15 Bảng momhoc 

Ta sẽ quan tâm đến trường mamonhoc, tenmonhoc của bảng. 

Bảng sv_diemtrungbinhmonhoc 

 

Hình 3.3 16 Bảng sv_diemtrungbinhmonhoc 

Ta sẽ quan tâm đến trường masinhvien, mamonhoc, namhoc, hocky, lanthu, diem 

của bảng. 
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Với dữ liệu đầu vào là mã sinh viên, lấy mã sinh viên, mã môn học, tên môn 

học, khối lượng(số tín chỉ của môn học), năm học, thang điiểm 10, thang điểm 4, điểm 

chữ của môn học đó từ các bảng trên 
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Hình 3.3 17 Câu lệnh sql select ra bảng điểm toàn khóa 
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Hình 3.3 18 Kết quả khi chạy đoạn lệnh sql trên 

3.3.3. Chứng chỉ của sinh viên được lấy từ các bảng sv_datchungchi và 

bảng chungchi 

  

Hình 3.3 19 Bảng sv_datchungchi 

Ta sẽ quan tâm đến trường ngayxet, dotxet, masinhvien, sohieu, ngaycap, 

xeploai, machungchi của bảng. 

 

Hình 3.3 20Bảng chungchi 

Ta sẽ quan tâm đến trường ma, ten của bảng. 
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Với dữ liệu đầu vào là mã sinh viên, lấy thông tin các văn bằng đã cấp cho 

sinh viên gồm mã sinh viên, mã chứng chỉ, tên chứng chỉ, ngày xét, đợt xét, 

ngày cấp. 

 

Hình 3.3 21 kết quả lấy được từ bảng 

 

3.4. Kết luận chương 

Chương này chủ yếu cho ta biết thế nào là cơ sở dữ liệu, hiểu qua về phần mềm 

quản lý đào tạo của trường đại học QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG. 

Ngoài ra, chương 2 còn liệt kê các bảng, các trường dữ liệu cần quan tâm để select ra 

dữ liệu để phục vụ nhu cầu xây dựng website, cùng với đó là kết quả đạt được sau khi 

lấy dữ liệu từ các bảng. 
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CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG THỰC TẾ 

4.1. Một số công nghệ được sử dụng để xây dựng Website quản lý kết quả học tập 

và văn bằng chứng chỉ của sinh viên. 

Đồ án này còn sử dụng Hasura giúp xây dựng API GraphQL một cách nhanh chóng 

và hiệu quả. Clerk giúp quản lý xác thực và đăng nhập người dùng một cách tiện lợi. 

Cloudinary giúp quản lý và xử lý hình ảnh và video trong ứng dụng một cách dễ dàng. 

4.1.1.  Hasura là gì? 

Hasura là một nền tảng phát triển ứng dụng GraphQL mã nguồn mở. Nó cung 

cấp một cách dễ dàng để xây dựng các API GraphQL mạnh mẽ và linh hoạt từ các 

nguồn dữ liệu có sẵn như cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Hasura giúp giảm thiểu công việc 

lặp đi lặp lại khi xây dựng API và cung cấp các tính năng như truy vấn đệ quy, 

realtime subscriptions và xử lý logic phức tạp trên server.  

 

Hình 4.1 1 Hasura 

Với Hasura, bạn có thể xác định cấu trúc dữ liệu bằng GraphQL Schema và tự 

động tạo các truy vấn và mutation để truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Nó 

cũng cung cấp một bộ công cụ quản lý dữ liệu, cho phép bạn quản lý và sửa đổi dữ 

liệu trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. 

Hasura hỗ trợ nhanh chóng tích hợp với các ứng dụng front-end và back-end 

khác. Nó cung cấp khả năng truy vấn đệ quy, cho phép bạn truy vấn dữ liệu liên quan 

từ nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. Hasura cũng hỗ trợ realtime 

subscriptions, cho phép ứng dụng của bạn nhận thông báo và cập nhật tức thì khi dữ 

liệu thay đổi. 

Hasura được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng ứng dụng web và mobile, 

đặc biệt là trong các dự án sử dụng kiến trúc microservices và GraphQL. Nó giúp đơn 

giản hóa việc xây dựng và quản lý API, tăng tốc độ phát triển ứng dụng và cung cấp 

một cách tiện lợi để truy cập và xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. 
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Hasura cũng hỗ trợ Clerk, giúp Clerk có thể tạo dựng các JWT theo tiêu chuẩn 

của Hasura để phục vụ cho quá trình xác thực người dùng sau, xác thực quyền của tài 

khoản. 

4.1.2. API là gì? 

API (Application Programming Interface) là một tập hợp các quy tắc và giao 

thức mà cho phép các phần mềm khác tương tác và giao tiếp với nhau. Nó hoạt động 

như một cầu nối giữa các ứng dụng, dịch vụ và nguồn dữ liệu khác nhau, cho phép 

chúng trao đổi thông tin và thực hiện các chức năng cần thiết. 

API định nghĩa các phương thức và định dạng dữ liệu mà các ứng dụng hoặc 

dịch vụ có thể sử dụng để trao đổi thông tin. Các phương thức API thường bao gồm 

yêu cầu (request) và phản hồi (response). Yêu cầu API được gửi từ một ứng dụng hoặc 

dịch vụ và chứa thông tin về các hành động cần thực hiện hoặc dữ liệu cần truy xuất. 

Phản hồi API chứa kết quả của yêu cầu, bao gồm dữ liệu được trả về hoặc thông báo 

lỗi nếu có. 

Để giải thích đơn giản hơn, hãy tưởng tượng bạn đến một nhà hàng. Khi bạn 

muốn đặt món, bạn không đi vào bếp và nấu món ăn cho riêng mình. Thay vào đó, bạn 

chỉ cần gọi một nhân viên phục vụ và yêu cầu món ăn bạn muốn. Nhân viên phục vụ 

này chính là một giao diện giữa bạn và bếp nhà hàng. Bạn chỉ cần biết cách yêu cầu 

món ăn, và nhân viên phục vụ sẽ chịu trách nhiệm làm việc với bếp và mang món ăn 

đến bạn. 

Tương tự, API là như một nhân viên phục vụ trong ngữ cảnh phần mềm. Nó 

cung cấp các quy tắc và giao thức cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau 

và trao đổi thông tin. Thông qua API, một ứng dụng có thể yêu cầu dữ liệu hoặc chức 

năng từ một ứng dụng hoặc dịch vụ khác mà không cần hiểu rõ chi tiết cách nó hoạt 

động bên trong. 

API định nghĩa các phương thức và định dạng dữ liệu mà các ứng dụng hoặc 

dịch vụ có thể sử dụng để trao đổi thông tin. Phương thức API đại diện cho các hành 

động mà bạn có thể thực hiện, chẳng hạn như "lấy dữ liệu", "tạo mới", "cập nhật" hoặc 

"xóa". Định dạng dữ liệu xác định cách dữ liệu được truyền qua lại, chẳng hạn như 

JSON hoặc XML. 

API được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, di động và máy tính để 

tương tác với các dịch vụ bên ngoài và chia sẻ dữ liệu. Ví dụ, các ứng dụng di động có 
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thể sử dụng API của các dịch vụ mạng xã hội để lấy thông tin người dùng hoặc chia sẻ 

nội dung trực tiếp lên mạng xã hội đó. 

4.1.3. RESTful API là gì? 

RESTful API (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc và tiêu 

chuẩn thiết kế cho việc xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng (API) dựa trên các 

nguyên tắc và quy tắc của World Wide Web. Nó tập trung vào việc sử dụng các 

phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện các thao tác trên 

tài nguyên (resource) của hệ thống. 

RESTful API xem mọi thứ trong hệ thống là một tài nguyên, được đại diện 

bằng một URI (Uniform Resource Identifier). Các tài nguyên này có thể là đối tượng, 

danh sách, hoặc bất kỳ đơn vị nào mà bạn muốn tương tác thông qua API. 

RESTful API sử dụng các phương thức HTTP để tương tác với các tài nguyên. 

Ví dụ:  

− GET được sử dụng để lấy thông tin về tài nguyên. 

− POST để tạo mới tài nguyên. 

− PUT để cập nhật tài nguyên.  

− DELETE để xóa tài nguyên.  

 

Các phương thức này đại diện cho các hành động cơ bản mà bạn có thể thực 

hiện trên các tài nguyên. RESTful API truyền dữ liệu thông qua các định dạng chuẩn 

như JSON (JavaScript Object Notation) hoặc XML (eXtensible Markup Language). 

Điều này cho phép dữ liệu được truyền qua lại giữa client và server một cách đơn giản 

và dễ dàng để xử lý. 

Một trong những ưu điểm quan trọng của RESTful API là tính độc lập với 

phiên bản. API được thiết kế để không phụ thuộc vào phiên bản của ứng dụng, giúp 

giảm sự phức tạp khi thay đổi phiên bản và cung cấp sự linh hoạt trong việc phát triển 

và cập nhật API. 

RESTful API đã trở thành một tiêu chuẩn phổ biến trong việc phát triển ứng 

dụng web và di động, vì nó mang lại sự đơn giản, linh hoạt và tương thích với các 

công nghệ và ngôn ngữ lập trình khác nhau. Nó cho phép các ứng dụng tương tác với 

nhau một cách dễ dàng và chia sẻ dữ liệu qua internet một cách tiện lợi. 

4.1.4.  Clerk là gì? 
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Clerk là một công cụ phát triển (developer tool) và một dịch vụ quản lý xác 

thực (authentication service) được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho 

việc xác thực và quản lý người dùng trong các ứng dụng web. Nó giúp đơn giản hóa 

việc xây dựng các tính năng xác thực phức tạp và quản lý người dùng trong các ứng 

dụng web.  

 

Hình 4.1 2 CLerk 

Clerk cung cấp các tính năng và API để xác thực người dùng, quản lý thông tin 

tài khoản, và thực hiện các tác vụ liên quan đến xác thực như đăng ký, đăng nhập, 

đăng xuất, khôi phục mật khẩu và xác thực hai yếu tố (2FA). Nó hỗ trợ nhiều phương 

thức xác thực như xác thực qua email, xác thực bằng số điện thoại, xác thực bằng 

mạng xã hội và nhiều hơn nữa, Clerk cũng hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ xác thực và 

quản lý người dùng khác như Auth0, Firebase, AWS Cognito và nhiều hơn nữa. Điều 

này cho phép bạn sử dụng Clerk như một lớp trung gian để tương tác với các dịch vụ 

xác thực khác mà bạn đã sử dụng hoặc muốn sử dụng trong ứng dụng của mình. Clerk 

hỗ trợ ta tạo ra JWT đi theo API của hasura nhắm xác thực quyền của tài khoản, từ đó 

cho biết tài khoản đó được phép làm gì trong hệ thống của chúng ta. 

4.1.5.  JWT là gì? 



48 

 

JWT (JSON Web Token) là một tiêu chuẩn mở để truyền tải thông tin xác thực 

giữa các bên trong một giao thức truyền thông như HTTP. Nó được sử dụng để xác 

thực và ủy quyền người dùng trong các ứng dụng web và dịch vụ API. 

JWT bao gồm ba phần chính: Header, Payload và Signature. Mỗi phần được mã 

hoá thành một chuỗi JSON và kết hợp với nhau bằng dấu chấm (.) để tạo thành một 

chuỗi JWT. 

− Header: Chứa thông tin về loại mã hoá được sử dụng (thông thường là 

"JWT") và thuật toán mã hoá (ví dụ: "HS256" cho mã hoá HMAC-SHA256). 

− Payload: Chứa các thông tin có liên quan đến người dùng hoặc các dữ liệu 

khác mà ta muốn chuyển tải.  

− Signature: Được tạo bằng cách ký (sign) Header và Payload bằng một khóa 

bí mật (secret key). Signature được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của JWT và 

đảm bảo rằng nó không bị sửa đổi trong quá trình truyền tải. 

Khi một người dùng đăng nhập thành công vào một ứng dụng, server sẽ tạo ra 

một JWT và trả về cho người dùng. Người dùng sẽ gửi JWT này trong mỗi yêu cầu tới 

server để xác thực. Server sẽ kiểm tra tính hợp lệ của JWT bằng cách kiểm tra chữ ký 

và nội dung của nó. Nếu JWT hợp lệ, server sẽ cho phép người dùng thực hiện các yêu 

cầu tương ứng.  

JWT giúp giảm sự phụ thuộc vào lưu trữ trạng thái trên server, cho phép ứng 

dụng phân tán và mở rộng dễ dàng. Nó cũng cho phép xác thực người dùng trên các 

domain khác nhau mà không cần chia sẻ thông tin xác thực qua session hoặc token 

truyền thống 

4.1.6.  Cloudinary là gì? 

Cloudinary là một dịch vụ quản lý và xử lý hình ảnh, video và tài nguyên truyền 

thông khác trên nền tảng đám mây. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để lưu trữ, 

quản lý, tối ưu hóa và giao phối các tệp truyền thông trên web và ứng dụng di động. 

Cloudinary cung cấp một API mạnh mẽ cho phép bạn tương tác với dịch vụ của 

họ và quản lý tệp truyền thông. API này cho phép bạn thực hiện các hoạt động như tải 

lên, xử lý và truy xuất tệp truyền thông từ nền tảng đám mây của Cloudinary. 

4.2. Mô tả bài toán  

“Xây dựng Website quản lý kết quả học tập và văn bằng chứng chỉ của sinh 

viên”. 
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Dữ liệu đầu vào: 

Lấy dữ liệu Sinh viên, điểm toàn khóa, văn bằng, chứng chỉ từ hệ thống 

Quản lý đào tạo Edu của nhà Trường thông qua API để phục vụ cho việc in phụ lục 

văn bằng cho sinh viên. 

Nghiệp vụ: Cán bộ phụ trách của phòng Đào tạo thực hiện tìm kiếm kết quả 

học tập của sinh viên thông qua mã sinh viên, hoặc căn cước công dân. Cán bộ phụ 

trách tạo mã QR và lưu văn bằng chứng chỉ đã cấp vào sổ lưu. 

Dữ liệu đầu ra: Xuất ra Phụ lục văn bằng của sinh viên, danh sách các phụ lục 

văn bằng đã được cấp theo ngày tháng 
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4.3. Mô hình hệ thống 

 

Hình 4.3 1 Mô hình hệ thống 

Theo như hình trên, ta có sử dụng một bên ứng dụng Hasura để rút ngắn quá trình thiết 

lập API cùng với đó là sử dụng Clerk để xác thực người dùng, quản lý thông tin tài 

khoản, và thực hiện các tác vụ liên quan đến xác thực như đăng nhập, đăng xuất, khôi 

phục mật khẩu. 

4.4.  Dữ liệu hệ thống 

Website lấy dữ liệu có sẵn từ phần mềm edu của trường Đại học Quản lý 

và Công nghệ Hải Phòng thông qua API để lấy được các thông tin về sinh viên, 

dưới đây là API chính lấy thông tin viên, văn bằng, chứng chỉ, điểm toàn khóa 

của sinh viên thông qua mã sinh viên hoặc số cmnd: 
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− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/get_chungchi/:masv : API này phụ trách 

lấy danh sách chứng chỉ mà sinh viên đạt được, với đầu vào là mã sính viên, 

API lấy thông tin từ bảng sv_datchungchi, chungchi, kết quả trả về gồm mã 

sinh viên, mã chứng chỉ, tên chứng chỉ, ngày cấp, đợt xét. 

 

Hình 4.4 1 doc của api lấy danh sách chứng chỉ 

− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/get_timkiem_ttsv/:masv: API này phụ 

trách lấy thông tin sinh viên với đầu vào là mã sinh viên hoặc số chứng minh 

nhân dân, API lấy thông tin từ các bảng: sv_datchungchi, sinhvien, 

vb_capbang, sinhvien, sv_diemtrungbinhtoankhoa, xephangtotnghiep_tinchi, 

nganh, hedaotao , kết quả trả về là thông  tin sinh viên gồm  hoten nganysinh 

socmnd goitinh tennganh  ngayvaotruong hedaotao tenkhoahoc  sohieubang 

sovaoso  xeploaitotnghiep thoigiandaotao tendetai qrcode diem4 

Ngaycapbang nguoicapbang  noicap 

https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/get_chungchi/:masv
https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/get_timkiem_ttsv/:masv
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Hình 4.4 2 DOC api lấy thông tin, văn bằng của sinh viên 

− https://edumnghpu.hasura.app/api/rest/study/allscore/:masv API này phụ 

trách lấy danh sách điểm toàn khóa của viên, với đầu vào là mã sính viên, 

API lấy thông tin từ bảng chuongtrinhdaotaokhung sinhvien monhoc 

svv_diemtrungbinhmonhoc, kết quả trả về là mã môn học, tên môn học, khối 

lượng tín chỉ, thang điểm 10, thang điểm 4, điểm chữ. 

 

Hình 4.4 3 DOC API lấy điểm toàn khóa của sinh viên 

https://edumnghpu.hasura.app/api/rest/study/allscore/:masv
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 Website có chức năng lưu ghi lại những văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn 

bằng đã cấp ra nhằm lưu trữ, quản lý  những văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn 

bằng đã cấp theo các trường dữ liệu : mã  sinh viên, họ tên sinh viên, số chứng 

minh nhân dân, ngày cấp, loại học vấn cấp phát, mã số văn bằng(khi cấp văn 

bằng), tên chứng chỉ(nếu cấp chứng chỉ), số quyết định, số lần cấp, họ tên người 

nhập, mã giáo viên. 

 

 
Hình 4.4 4Bảng sổ lưu phụ lục văn bằng, chứng chỉ 

− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/lusophulucvanbang là API được dùng để 

lưu dữ liệu người nhập lưu sổ văn bằng chứng chỉ đã được cấp phát theo 

quyết định số … và các thông tin đi kèm về người được cấp như mã sinh 

viên, họ tên sinh viên, số căn cước công dân, cùng với đó là những thông 

tin được sinh ra khi cấp là ngày cấp, số lần cấp. 

https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/lusophulucvanbang
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Hình 4.4 5 API Lưu sổ lưu 

 Website có chức lưu lại minh chứng của văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn 

bằng bản điểm lên sẽ có 1 bẳng dữ liệu mới dùng để lưu trữ các trường: 

masinhvien dùng để xác nhận minh chứng này của sinh viên nào, loaihocvan để 

biết đây là minh chứng về cái gì,  nguoitao, magv để xác định ai là người cập 

nhật minh chứng đó, cuối cùng là ngaytao và linkdrive để xác nhận nơi lưu trữ, 

ngày tạo minh chứng . 

 

Hình 4.4 6 Bảng lưu minh chứng trong csdl 

− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/luuminhchung là API phụ trách lưu lại minh 

chứng với body sẽ là masinhvien, linldrive, nguoitao, magv, ngaytao,  

loaihocvan. 

− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/update_role_user  API phụ trách chỉnh 

sửa quyền của tài khoản 

https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/luuminhchung
https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/update_role_user
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− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/get_role/:user_code  API phụ trách lấy 

quyền của người dùng để xác nhận quyền truy cấp trang web, với đầu vào là 

mã người dùng, kết quả trả ra sẽ là quyền mà người dùng đó đang có. 

Vì phụ lục văn bằng có thêm tính năng quét mã QRCode lên sẽ có phải tạo ra 

1 bảng dùng để lưu  link ảnh mã QRCode đó. Ta sẽ có những trường như 

created_at dùng để lưu ngày tạo, masinhvien để xác nhận QRCode của sinh viên 

nào, update_at để lưu lại chỉnh sửa QRCode (nếu có) và QRCode lưu link ảnh 

của mã QRCode đó. 

Để tạo ảnh QRCode, em sử dụng thư viện qrcode.reacjs để hỗ trợ tạo mã 

QRCode, sử dụng canvas để cắt ảnh từ html và lưu về máy, cùng với đó, em sử 

dụng API bên phía Cloudinary để đăng ảnh và lưu lại link ảnh vào bảng 

QRCode  

− https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/lschinhsuaqrcode API này đảm nhận 

chức năng chỉnh sửa mã QRCode cập nhật cho sinh viên nếu có sự thay 

đổi, với đầu vào là mã sinh viên và link ảnh mới của mã QRCode. 

− Để tạo ra link ảnh của QRCode thì em sử dụng API  

https://api.cloudinary.com/v1_1/dyfo2gtak/image/upload  để up ảnh lên 

Cloudinary, qua đó, kết quả trả về sẽ là link ảnh được lưu của mã 

QRCode đó. 

 

4.5. Hình ảnh demo phần mềm 

− Cán bộ phòng quản lý đào tạo vào tìm kiếm phụ lục văn bằng, điểm học tập của 

sinh viên, in kết quả tìm kiếm. 

 

HÌnh 4.5 1 Gao diện tìm kiếm 

https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/get_role/:user_code
https://qlvbcc.hasura.app/api/rest/lschinhsuaqrcode
https://api.cloudinary.com/v1_1/dyfo2gtak/image/upload
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HÌnh 4.5 2Giao diện tìm kiếm trả về kết quả 
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HÌnh 4.5 3 Giao diện khi sử dụng chức năng in phụ lục văn bằng 
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HÌnh 4.5 4 Kết quả khi in sẽ nhận được file PDF  
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− Cán bộ phòng quản lý đào tạo ghi thêm vào sổ lưu phụ lục văn bằng chứng chỉ  

 

HÌnh 4.5 5Giao diện nhập sổ lưu phụ lục văn bằng chứng chỉ 

− Cán bộ phòng quản lý đào tạo thống kê danh sách cập phụ lục văn bằng, chứng chỉ. 

 

HÌnh 4.5 6 Giao diện thống kê sổ lưu phụ lục văn bằng 
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HÌnh 4.5 7Giao diện chức năng Bổ sung minh chứng văn bằng 

 

 
HÌnh 4.5 8 Giao diện chức năng Bổ sung minh chứng chứng chỉ 

  



62 

 

4.6. Kết lận chương. 

Chương 3 đã trình bày một loạt các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây 

dựng phần mềm và cung cấp cái nhìn tổng quan về kết quả đạt được sau khi hoàn 

thành quá trình xây dựng phần mềm. Chương này tập trung vào các công nghệ 

chính đã được áp dụng và cung cấp một cái nhìn sâu hơn, hiểu chúng là gì và đảm 

nhận công việc gì trong hệ thống. 
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KẾT LUẬN 

Trên đây là bài xây dựng website quản lý kết quả học tập và văn bằng chứng chỉ của 

sinh viên. Trong quá trình làm đồ án, em đã đạt được một số kết quả như sau : 

− Tìm hiểu hêm được về kiến trúc microservices 

− Hiểu và làm chủ được những công nghệ mới như hasura, clerk,... 

− Hiểu và sử dụng API, Cơ sở dữ liệu Postgresql... 

− Sử dụng thành thạo ngôn ngữ React. 

Mặc dù đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu và thực hiện đồ án, nhưng do 

thời gian và sự hiểu biết của em có hạn chế nên đồ án của em chắc chắn cũng không 

tránh khỏi những thiếu sót, nên em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ thầy cô. 

Em xin chân thành 

cảm ơn các thầy cô ! 
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